


Họ và tên: ...........................................................
BÀI TẬP CUỐI TUẦN 15
Bài 1: Tìm tỉ số phần trăm của :
a. 25 và 40               b. 1,6 và 80         c. 0,4 và 3,2

d. 2
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và 3
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             e. 18  và 
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           g. 0,3 và 0,96
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………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
Bài 2: Một đàn gà có 1000 con, trong đó có 375 con gà trống. Tìm tỉ số phần trăm của :
a. Số gà trống so với cả đàn gà.

b. Số gà mái so với cả đàn gà.

c.Số gà trống so với số gà mái.
Bài giải

	.......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
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Bài 3: Một người nuôi ong thu hoạch được 40l mật ong. Người đó muốn đổ số mật ong đó vào các chai, mỗi chia chứa 0, 75l mật ong. Hỏi cần có ít nhất bao nhiêu vỏ chai để chứa hết số mật ong đó?
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Bài 4: Biết 10,4 l dầu cân nặng 7,904kg. Hỏi có bao nhiêu lít dầu nếu lượng dầu đó cân nặng 10,64 kg?
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Bài 5: Chiều rộng của một đám đất hình chữ nhật là 16,5m, chiều rộng bằng 
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 chiều dài. Trên thửa ruộng đó người ta trồng cà chua. Hỏi người ta thu hoạch được bao nhiêu tạ cà chua biết mỗi mét vuông thu hoạch được 6,8kg cà chua.
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Bài 6: Một cửa hàng bán vải trong 6 ngày bán được 342,3 m vải.

a) Trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được bao nhiêu m vải?

b) Trong 3 ngày cửa hàng bán được bao nhiêu m vải?
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Bài 7: Một ô tô trong 3 giờ đầu, mỗi giờ chạy được 36km, trong 5 giờ sau, mỗi giờ chạy được 35km. Hỏi trung bình mỗi giờ ô tô đó chạy được bao nhiêu km? 
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Bài 8: Đặt tính rồi tính: 

	a) 8640 : 2,4             b) 550 : 2,5

c) 720 : 4,5               d) 150 : 1,2
	a) 7,44 : 6            b) 0,1904 : 8

c)  6,48 : 18         d) 3,927 : 11


Bài 9: Tìm DT, ĐT, TT trong đoạn văn sau:

  Nắng rạng trên nông trường. Màu xanh mơn mởn của lúa óng lên cạnh màu xanh đậm như mực của những đám cói cao. Đó đây, Những mái ngói của nhà hội trường, nhà ăn, nhà máy nghiền cói…nở nụ cười tươi đỏ.
- DT: ………………………………………………………………………………………………………

- ĐT: ………………………………………………………………………………………………………
- TT: ………………………………………………………………………………………………………
Bài 10: Gạch chân các bộ phận làm chủ ngữ trong đoạn văn sau:

     Giống như hoa sữa mùa thu, cành đào ngày tết, cây sấu Hà Nội gợi nhớ gợi thương trong tấm lòng những người xa xứ. Tôi có chị bạn đã theo chồng vào miền Nam ngót hai chục năm, mỗi lần có dịp vẫn không quên nhắn bạn gửi cho ít trái sấu xanh Hà Nội. Ngày hè, mâm cơm mỗi gia đình ở thành phố chúng ta ít khi thiếu trái sấu xanh Hà Nội.
Bài 11: Đặt câu có:
a. Từ “sao” là danh từ

………………………………………………………………………………………………………

b. Từ “sao” là động từ

………………………………………………………………………………………………………

c. Từ “hay” là tính từ

………………………………………………………………………………………………………

d. Từ “hay” là quan hệ từ

………………………………………………………………………………………………………

e. Từ “bàn tính” là danh từ

………………………………………………………………………………………………………

g. Từ “bàn tính” là động từ

………………………………………………………………………………………………………

h. Từ “anh hùng” là danh từ

………………………………………………………………………………………………………

i. Từ “anh hùng” là tính từ

………………………………………………………………………………………………………

1. Đọc nhiều lần + trả lời câu hỏi các bài tập đọc từ tuần 13  .
2. Dựa vào dàn ý chi tiết hãy viết 1 bài văn tả cơn mưa bất chợt, tả 1 người thân trong gia đình em.
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